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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM UNIT 9 TIẾNG ANH LỚP 10 

I. Trắc nghiệm Reading Unit 9 Lớp 10 (15 câu) 

Read the following passage carefully, and then select the best option A, B, C or D to complete it 

Approximately one-third of the Arctic (1) _______ is underlain by continental shelf, (2) _______ 

includes a broad shelf north of Eurasia and the narrower shelves of North America and Greenland. 

Seaward of the continental shelves (3) _______ the Arctic Basin proper, which is subdivided (4) _______ 

a set of three parallel ridges and four basins (also (5) _______ as deeps). These features were discovered 

and explored (6) _______ in the late 1940s. The Lomonosov Ridge, the major ridge, cuts the Arctic Basin 

(7) _______ in half, extending as a submarine bridge 1,800 km (1,100 mi) (8) _______ Siberia to the 

northwestern tip of Greenland. Parallel (9) _______ it are two shorter ridges: the Alpha Ridge on the 

North American (10) _______, defining the Canada and Makarov basins, (11) _______ the Arctic Mid-

Ocean Ridge on the Eurasian side, (12) _______ the Nansen and Amundsen basins. The average (13) 

_______ of the Arctic Ocean is only 1,300 m (4,300 ft) (14) _______ the vast shallow expanses on the 

continental shelves. The deepest (15) _______ in the Arctic Ocean is 5,450 m (17,880 ft). 

Câu 1: A. Sea  B. Ocean  C. Lake  D. River 

Câu 2: A. it  B. whom  C. that   D. which 

Câu 3: A. is  B. lines  C. runs   D. stands 

Câu 4: A. on  B. in   C. onto   D. into 

Câu 5: A. known B. considered  C. thought  D. remembered 

Câu 6: A. starting B. beginning  C. appearance  D. creation 

Câu 7: A. most B. mostly  C. all   D. almost 

Câu 8: A. in  B. at   C. from  D. between 

Câu 9: A. to  B. of   C. with   D. by 

Câu 10: A. shape B. face   C. side   D. size 

Câu 11: A. and B. but   C. or   D. so 

Câu 12: A. forming B. defining  C. making  D. coming 

Câu 13: A. depth B. height  C. width  D. length 

Câu 14: A. by  B. with   C. in spite of  D. because of 

Câu 15: A. point B. mark  C. area   D. place 

Đáp án Reading Unit 9 Lớp 10 

1B 2D 3B 4D 5A 6B 7D 8C 

9A 10C 11A 12B 13A 14D 15A  
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II. Trắc nghiệm Writing Unit 9 Lớp 10 (6 câu) 

Choose the best option to complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. 

Câu 1: Climbing without a safety rope is forbidden. 

---> You ________________________________________________ 

A. aren't allowed to climb without a safety rope. 

B. don't permit to climb without a safety rope. 

C. aren't forbidden climbing without a safety rope. 

D. had better climb with a safety rope. 

Câu 2: Nigel hasn't got satellite TV, so he can't watch the game. 

---> If ________________________________________________ 

A. Nigel has satellite TV, he can watch the game. 

B. Nigel has got satellite TV, he would able to watch the game. 

C. Nigel had satellite TV, he could watch the game. 

D. Nigel would have satellite TV, he could watch the game. 

Câu 3: Walking home alone is not a good idea. 

---> You ________________________________________________ 

A. can't walk home alone. 

B. mustn't walk home alone. 

C. don't have to walk home alone. 

D. shouldn't walk home alone. 

Câu 4: 'Did someone ring you an hour ago?' Martin said to Susan. 

 ---> Martin asked Susan _____________________________________ 

A. whether anyone rang her an hour ago. 

B. if someone had rung her an hour before. 

C. whether someone rang him an hour ago. 

D. if anyone had rung her an hour before. 

Câu 5: Throw a stone into water and it sinks. 

---> If ________________________________________________ 

A. you threw a stone into water, it would sink. 

B. a stone is thrown into water, it may sink. 

C. you will throw a stone into water, it sinks. 

D. you throw a stone into water, it sinks. 
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Câu 6: You can't travel on this train unless you have a reservation. 

---> If ________________________________________________ 

A. you have a reservation, you can't travel on this train. 

B. you don't have a reservation, you can't travel on this train. 

C. you don't have a reservation, you can travel on this train. 

D. you won't have a reservation, you can't travel on this train. 

Đáp án Writing Unit 9 Lớp 10 

1A 2C 3D 4B 5D 6B 

 

III. Trắc nghiệm Language Focus Unit 9 Lớp 10 (7 câu) 

Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentence. 

Câu 1: What would Tom do if he ......................... the truth? 

A. would know  B. has known   C. knows  D. knew 

Câu 2: You....................Mark. You know it's a secret. 

A. should tell   B. shouldn’t tell  C. couldn’t tell D. might tell 

Câu 3: If someone .................... into the store, smile and say, 'May I help you?' 

A. comes   B. came   C. will come  D. would come 

Câu 4: 'Would you like some cake?' 'No, thanks. If I____cake, I....................fat.' 

A. ate/ will get   B. ate/ would get   

C. could eat/ could get D. am eating/ will get 

Câu 5: ...............you, I would think twice about that decision. It could be a bad move. 

A. If I am   B. Should I be   C. If I were  D. If I had been 

Câu 6: If I weren't working for an accounting firm, I______ in a bank. 

A. work   B. will work   C. have worked D. would be working 

Câu 7: Whales and sharks are carnivores ....................... means they eat meat. 

A. this    B. that    C. it   D. which 

Đáp án Language Focus Unit 9 Lớp 10 

1D 2B 3A 4B 5C 6D 7B 
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IV. Trắc nghiệm Vocabulary Unit 9 Lớp 10 (5 câu) 

Choose one word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentence or substitutes for the 

underlined word or phrase. 

Câu 1: Some whales migrate into warm waters to bear their.................... 

A.  young  B. diets  C. calves  D. young whales 

Câu 2: Whales feed on krill. 

A. tiny shellfish  B. small fish   C. sea plants   D. small animals  

Câu 3: .................... is the variety of different types of plant and animal life in a par-ticular region. 

A. Interaction  B. Herbicide  C. Environment D. Biodiversity 

Câu 4: ......................is a chemical used for killing- weeds.  

A. Pesticide  B. Herbicide  C. Fertilizer  D. Antibiotic 

Câu 5: Sperm whales are ................, which means they eat meat. 

A. herbivores  B. carnivores  C. omnivores  D. mamals 

Đáp án Vocabulary Unit 9 Lớp 10 

1C 2A 3D 4B 5B 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 
dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 
lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt 
ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt 
thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 
môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham 
khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 
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